
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /KH-SKHCN Khánh Hòa, ngày      tháng  4  năm 2026

KẾ HOẠCH

T h ự c   h i ệ n   C h ư ơ n g   t r ì n h   h à n h   đ ộ n g   c ủ a   B a n   C h ấ p   h à n h   Đ ả n g   b ộ   t ỉ n h 

t h ự c   h i ệ n   N g h ị   q u y ế t   Đ ạ i   h ộ i   đ ạ i   b i ể u   t o à n   q u ố c   l ầ n   t h ứ   X I V   c ủ a   Đ ả n g   v à 

N g h ị   q u y ế t   Đ ạ i   h ộ i   đ ạ i   b i ể u   Đ ả n g   b ộ   t ỉ n h   K h á n h   H ò a   l ầ n   t h ứ   I , 

n h i ệ m   k ỳ   2 0 2 5 - 2 0 3 0 

T r i ể n k h a i K ế h o ạ c h s ố 3 2 5 2 / K H - U B N D n g à y 2 8 / 0 2 / 2 0 2 6 c ủ a U B N D t ỉ n h 

v à C h ư ơ n g t r ì n h h à n h đ ộ n g s ố 07-CTr/ĐUSKHCN n g à y 1 9 / 3 / 2 0 2 6 c ủ a Ban

Chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ t h ự c h i ệ n C h ư ơ n g t r ì n h h à n h đ ộ n g 

c ủ a B a n C h ấ p h à n h Đ ả n g b ộ t ỉ n h t h ự c h i ệ n N g h ị q u y ế t Đ ạ i h ộ i đ ạ i b i ể u t o à n 

q u ố c l ầ n t h ứ X I V c ủ a Đ ả n g v à N g h ị q u y ế t Đ ạ i h ộ i đ ạ i b i ể u Đ ả n g b ộ t ỉ n h K h á n h 

H ò a l ầ n t h ứ I , n h i ệ m k ỳ 2 0 2 5 - 2 0 3 0 , Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) xây dựng

Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành KHCN tại C h ư ơ n g 

t r ì n h h à n h đ ộ n g c ủ a B a n c h ấ p h à n h Đ ả n g b ộ t ỉ n h t h ự c h i ệ n N g h ị q u y ế t Đ ạ i h ộ i 

đ ạ i b i ể u t o à n q u ố c l ầ n t h ứ X I V c ủ a Đ ả n g v à N g h ị q u y ế t Đ ạ i h ộ i đ ạ i b i ể u Đ ả n g 

b ộ   t ỉ n h   K h á n h   H ò a   l ầ n   t h ứ   I ,   n h i ệ m   k ỳ   2 0 2 5 - 2 0 3 0 .

- Tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức

thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của ngành KHCN, góp phần p h á t 

t r i ể n   k i n h   t ế   -   x ã   h ộ i . 

- Xác định rõ trách nhiệm của các Lãnh đạo Sở, phòng, đơn vị trong thực hiện

các nhiệm vụ, đề án, công trình quan trọng trong giai đoạn 2025-2030 được giao,

đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Quán triệt nghiêm túc, thường xuyên, toàn diện các quan điểm, mục tiêu

phát triển C h ư ơ n g t r ì n h h à n h đ ộ n g s ố 1 5 - C T r / T U n g à y 2 7 / 0 2 / 2 0 2 6 c ủ a B a n c h ấ p 

h à n h Đ ả n g b ộ t ỉ n h t h ự c h i ệ n N g h ị q u y ế t Đ ạ i h ộ i đ ạ i b i ể u t o à n q u ố c l ầ n t h ứ X I V 

c ủ a Đ ả n g v à N g h ị q u y ế t Đ ạ i h ộ i đ ạ i b i ể u Đ ả n g b ộ t ỉ n h K h á n h H ò a l ầ n t h ứ I , 

n h i ệ m   k ỳ   2 0 2 5 - 2 0 3 0 .

- Triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ ngành KHCN để tạo động lực

phát triển cho tỉnh. Mỗi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện, rõ
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kết quả. Đơn vị chủ trì tham mưu nhiệm vụ chủ động xây dựng lộ trình thực hiện

đảm bảo hoàn thành sản phẩm trước hoặc đúng hạn được giao.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn

trong quá trình triển khai.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Chi tiết phân công triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án, dự án, kế

hoạch, chương trình quan trọng trong giai đoạn 2025-2030 theo Phụ lục I, II đính

kèm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của lãnh đạo sở và trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở:

- Căn cứ Kế hoạch này, trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động triển

khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở

về việc triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ; định kỳ báo cáo kết quả thực

hiện Kế hoạch này về Văn phòng trước ngày 15/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo

UBND tỉnh.

- Lãnh đạo Sở: Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tiến độ, kết

quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Giao Văn phòng theo dõi tiến độ, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo

quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, các Phòng, đơn

vị nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo và đề xuất phương án xử lý, gửi

Ban Giám đốc Sở (qua Văn phòng tổng hợp) để xem xét, quyết định.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 1235/KH-SKHCN ngày 12/3/2026 của

Sở KHCN về t h ự c h i ệ n C h ư ơ n g t r ì n h h à n h đ ộ n g c ủ a B a n c h ấ p h à n h Đ ả n g b ộ 

t ỉ n h t h ự c h i ệ n N g h ị q u y ế t Đ ạ i h ộ i đ ạ i b i ể u t o à n q u ố c l ầ n t h ứ X I V c ủ a Đ ả n g v à 

N g h ị q u y ế t Đ ạ i h ộ i đ ạ i b i ể u Đ ả n g b ộ t ỉ n h K h á n h H ò a l ầ n t h ứ I , n h i ệ m k ỳ 2 0 2 5 - 

2 0 3 0 ./.

(Đính kèm: Phụ lục I, II danh mục cụ thể, phân công thực hiện các chỉ tiêu,

nhiệm vụ, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình giai đoạn 2025-2030).

Nơi nhận (VBĐT):
- UBND tỉnh (để báo cáo);

- BCH Đảng bộ Sở KHCN (để báo cáo);

- Các Phó Giám đốc Sở;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP (H).

GIÁM ĐỐC

Phạm Quốc Hoàn
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Phụ lục I

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2025 - 2030

TT Chỉ tiêu Mục tiêu

2026 - 2030

Đơn vị thực

hiện

Lãnh đạo Sở 

phụ trách, chỉ

đạo

1. Tỷ trọng đóng góp của

năng suất các nhân tố

tổng hợp (TFP) vào

tốc độ tăng trưởng

bình quân hàng năm

(%)

> 55

Trung tâm

Thông tin và

Ứng KHCN

Ông Võ Quang

Lãm – Phó

Giám đốc

2. Tỷ trọng giá trị tăng

thêm của kinh tế số

trong GRDP năm

2030 (%)

35
Phòng Chuyển

đổi số

Ông Đào Xuân

Kỳ – Phó Giám

đốc

3. Tỷ lệ người dân sử

dụng Internet (%) 99
Phòng Chuyển

đổi số

Ông Đào Xuân

Kỳ – Phó Giám

đốc



Phụ lục II

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN, CÔNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

TT Nhiệm vụ, đề án Thời gian trình

cấp thẩm

quyền phê

duyệt

Kết quả,

sản phẩm

Đơn vị

thực hiện

Lãnh đạo Sở phụ

trách, chỉ đạo

1. Đề án/chương trình phát triển lĩnh vực công nghiệp

công nghệ số, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp

công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Tháng 9/2026 Quyết định của

UBND tỉnh

Phòng Chuyển đổi số Ông Đào Xuân Kỳ

– Phó Giám đốc

2. Kế hoạch phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã

hội số đến năm 2030.

Tháng 6/2026 Quyết định của

UBND tỉnh

Phòng Chuyển đổi số Ông Đào Xuân Kỳ

– Phó Giám đốc

3. Kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số

đến năm 2030, tầm nhìn 2035

Tháng 6/2026 Quyết định của

UBND tỉnh

Phòng Chuyển đổi số Ông Nguyễn Tấn

Trung– Phó Giám

đốc

4. Kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng

doanh nghiệp.

Tháng 6/2026 Quyết định của

UBND tỉnh

Phòng Chuyển đổi số Ông Đào Xuân Kỳ

– Phó Giám đốc

5. Kế hoạch phát triển, tích hợp và ứng dụng trí tuệ

nhân tạo (AI) trong cơ quan nhà nước trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa

Tháng 6/2026 Quyết định của

UBND tỉnh

Phòng Chuyển đổi số Ông Đào Xuân Kỳ

– Phó Giám đốc

6. Chương trình phát triển nguồn nhân lực số, chuẩn

bị kỹ năng số để phát triển kinh tế số, xã hội số

Tháng 6/2026 Quyết định của

UBND tỉnh

Phòng Chuyển đổi số Ông Đào Xuân Kỳ

– Phó Giám đốc

7. Chiến lược dữ liệu và khung quản trị dữ liệu tỉnh

Khánh Hòa.

Tháng 6/2026 Quyết định của

UBND tỉnh

Phòng Chuyển đổi số Ông Đào Xuân Kỳ

– Phó Giám đốc

8. Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Đề án xây

dựng Trung tâm dữ liệu lớn của quốc gia và khu

vực.

Năm 2026 Quyết định của

UBND tỉnh

Phòng Chuyển đổi số Ông Đào Xuân Kỳ

– Phó Giám đốc

9. Đề án Trung tâm Nghiên cứu quốc gia về công nghệ

đại dương

Tháng 6/2026 Quyết định của

Thủ tướng

Chính phủ

Phòng Khoa học và

Công nghệ 

Bà Nguyễn Thị

Hoàng Diệp – Phó

Giám đốc
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TT Nhiệm vụ, đề án Thời gian trình

cấp thẩm

quyền phê

duyệt

Kết quả,

sản phẩm

Đơn vị

thực hiện

Lãnh đạo Sở phụ

trách, chỉ đạo

10. Kế hoạch thực hiện Đề án Trung tâm Nghiên cứu

quốc gia về công nghệ đại dương (sau khi được Thủ

tướng Chính phủ phê duyệt)

Năm 2026 (sau

khi được Thủ

tướng Chính phủ

phê duyệt)

Kế hoạch của

UBND tỉnh

Phòng Khoa học và

Công nghệ 

Bà Nguyễn Thị

Hoàng Diệp – Phó

Giám đốc

11. Đề án phát triển mạng lưới chuyên gia, nhà khoa

học trong nước và quốc tế phục vụ cho các nhiệm

vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

và chuyển đổi số của tỉnh.

Tháng 6/2026 Quyết định của

UBND tỉnh

Phòng Khoa học và

Công nghệ

Bà Nguyễn Thị

Hoàng Diệp – Phó

Giám đốc

12. Đề án nâng cao tổng thể tiềm lực khoa học, công

nghệ, chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa đến năm 2035.

Tháng 6/2026 Quyết định của

UBND tỉnh

Phòng Khoa học và

Công nghệ

Ông Phạm Quốc

Hoàn – Giám đốc

13. Kế hoạch quy hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới

sáng tạo đến năm 2030 tầm nhìn 2035.

Tháng 6/2026 Quyết định của

UBND tỉnh

Phòng Khoa học và

Công nghệ

Bà Nguyễn Thị

Hoàng Diệp – Phó

Giám đốc

14. Thành lập Công viên đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh

Hòa

Tháng 6/2026 Quyết định của

UBND tỉnh

Phòng Khoa học và

Công nghệ 

Bà Nguyễn Thị

Hoàng Diệp – Phó

Giám đốc

15. Xây dựng Chương trình phát triển sản phẩm công

nghệ chiến lược tại tỉnh Khánh Hoà

Tháng 6/2026 Quyết định của

UBND tỉnh

Phòng Khoa học và

Công nghệ 

Bà Nguyễn Thị

Hoàng Diệp – Phó

Giám đốc

16. Chương trình bảo tồn quỹ gen và xây dựng cơ sở

dữ liệu về đa dạng sinh học.

Tháng 6/2026 Quyết định của

UBND tỉnh

Phòng Khoa học và

Công nghệ 

Bà Nguyễn Thị

Hoàng Diệp – Phó

Giám đốc

17. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày

30/7/2024 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu

chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030

và những năm tiếp theo.

Tháng 3/2026 Kế hoạch của

Tỉnh ủy

Phòng Tiêu chuẩn

Đo lường Chất lượng

Ông Lê Phước Đức

– Phó Giám đốc
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TT Nhiệm vụ, đề án Thời gian trình

cấp thẩm

quyền phê

duyệt

Kết quả,

sản phẩm

Đơn vị

thực hiện

Lãnh đạo Sở phụ

trách, chỉ đạo

18. Kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia Tăng

năng suất lao động xã hội (Sau khi Trung ương ban

hành Chương trình)

Năm 2026 (Sau

khi Trung ương

ban hành

Chương trình)

Quyết định của

UBND tỉnh

Phòng Tiêu chuẩn

Đo lường Chất lượng

Ông Lê Phước Đức

– Phó Giám đốc

19. Các dự án phát triển hạ tầng số: Xây dựng Nền tảng

hạ tầng số tỉnh Khánh Hòa gồm: 

- Hạ tầng điện toán đám mây,

- Trung tâm dữ liệu

- Nền tảng quản lý, kết nối, phân tích thiết bị thông

minh IoT

- Thời gian phê

duyệt chủ

trương đầu tư:

Tháng 6/2026

- Thời gian phê

duyệt quyết định

đầu tư dự án:

Tháng 9/2026

- Thời gian khởi

công – hoàn

thành: Tháng

10/2026 đến

tháng 11/2028 

Quyết định phê

duyệt chủ

trương đầu tư;

phê duyệt đầu

tư dự án

Trung tâm Chuyển

đổi số

Ông Phạm Quốc

Hoàn – Giám đốc

20. Xây dựng và triển khai các Nền tảng số dùng chung,

cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên

ngành của tỉnh, kết nối đồng bộ với Nền tảng số

dùng chung quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia

Tháng 6/2026 Quyết định của

UBND tỉnh

Trung tâm Chuyển

đổi số

Ông Phạm Quốc

Hoàn – Giám đốc
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